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1 TX9424000013 83H00827 26/02/2024 23/02/2027 Xe Taxi CN-HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

2 HĐ9424000146 83A09558 07/03/2024 06/03/2027 Xe hợp đồng đỏ CN-HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 5

3 TX9424000014 83F00056 07/03/2024 07/03/2027 Xe taxi CN-HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng Cấp mới phù hiệu xe taxi 5

4 CĐ9424000030 67F00693 01/3/2024 16/01/2026
BX Vĩnh Châu (ST) - BX Châu Đốc (AG) Xe tuyến cố định Công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng Cấp mới phù hiệu xe cố định 34

5 XB9424000002 83L2298 20/02/2024 31/12/2028 Xe buýt Công ty Cổ phần vận tải tỉnh Sóc Trăng Cấp lại phù hiệu xe buýt

6 HĐ9424000165 83B00921 14/3/2024 31/12/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty Cổ phần vận tải tỉnh Sóc Trăng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 30

7 HĐ9424000090 83B01095 15/02/2024 28/02/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

8 HĐ9424000091 83B00579 15/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

9 XT9424000109 83C03690 15/02/2024 20/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 17.995

10 XT9424000110 83L3484 15/02/2024 20/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 3.950

11 HĐ9424000092 83B00809 15/02/2024 28/02/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

12 XT9424000112 83C02289 19/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.100

13 XT9424000114 83C02060 19/02/2024 20/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 13.000

14 XT9424000115 83C01405 19/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 16.000

15 XT9424000116 83C02602 19/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 13.600

16 XT9424000117 83C06770 19/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 2.900

17 HĐ9424000094 83B01212 19/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

18 XT9424000118 83C02757 19/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 14.550

19 HĐ9424000096 83B00156 20/02/2024 31/12/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

20 XT9424000120 83C02975 20/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 17.450

21 HĐ9424000099 83B01100 21/02/2024 28/02/2027 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

22 HĐ9424000100 83B01033 21/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

23 XT9424000121 83C04936 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

24 XT9424000122 83C04990 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

25 XT9424000123 83C04883 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

26 XT9424000124 83C04924 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

27 XT9424000125 83L2479 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.350
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28 XT9424000126 83C03468 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

29 XT9424000127 83C03274 21/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.950

30 ĐK9424000003 83C06524 21/02/2024 25/02/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 14.956

31 ĐK9424000004 83C00887 21/02/2024 28/02/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.100

32 XT9424000128 79C04143 21/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.800

33 HĐ9424000102 83B01145 21/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

34 XT9424000129 83C03382 21/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.735

35 XT9424000130 83C03856 21/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.900

36 XT9424000131 83C04717 21/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.900

37 XT9424000132 83C05128 22/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.300

38 XT9424000133 83C03825 22/02/2024 25/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.950

39 HĐ9424000110 83B01003 22/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

40 HĐ9424000111 83B00838 22/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

41 XT9424000134 83C02946 22/02/2024 28/02/2027 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 3.925

42 HĐ9424000112 83B00506 23/02/2024 15/11/2024 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

43 XT9424000136 83C02481 23/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 15.450

44 HĐ9424000113 83B00834 23/02/2024 28/02/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

45 ĐK9424000006 83H03667 23/02/2024 25/02/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.056

46 ĐK9424000007 83H03174 23/02/2024 28/02/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.100

47 XT9424000137 83C04476 23/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

48 XT9424000138 83C08329 23/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 13.800

49 ĐK9424000008 83C06501 26/02/2024 25/02/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.056

50 HĐ9424000115 83B00006 26/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 51

51 XT9424000139 83C07788 26/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

52 HĐ9424000116 83B00743 26/02/2024 28/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

53 HĐ9424000117 51B10765 26/02/2024 04/03/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

54 XT9424000140 83C04092 26/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

55 XT9424000141 83C04412 26/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

56 XT9424000143 83C07807 26/02/2024 28/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.700

57 XT9424000144 83C03894 26/02/2024 10/03/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.000

58 XT9424000142 83C00789 26/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.100
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59 XT9424000147 83C04307 27/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

60 HĐ9424000119 83B01336 27/02/2024 01/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

61 HĐ9424000120 83B00701 27/02/2024 01/03/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

62 HĐ9424000121 95B00299 27/02/2024 25/07/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 25

63 HĐ9424000122 83B00466 27/02/2024 01/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

64 HĐ9424000123 65B00131 27/02/2024 01/03/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

65 XT9424000148 83C02410 27/02/2024 28/02/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 15.450

66 HĐ9424000125 83B00834 28/02/2024 28/02/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

67 HĐ9424000126 83B00845 28/02/2024 20/5/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

68 XT9424000150 83C00009 28/02/2024 04/03/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 3.220

69 XT9424000151 83C08255 28/02/2024 04/03/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 2.276

70 XT9424000152 83C00386 28/02/2024 04/03/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 5.200

71 HĐ9424000129 83B01106 01/3/2024 06/3/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

72 XT9424000160 83C02979 01/3/2024 05/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.700

73 XT9424000162 83C03819 01/3/2024 05/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 15.000

74 XT9424000164 83C02816 04/3/2024 10/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 15.100

75 XT9424000165 83C00868 04/3/2024 10/3/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 1.880

76 XT9424000166 83C04540 04/3/2024 15/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.350

77 XT9424000167 83C04642 04/3/2024 10/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 6.230

78 XT9424000168 83C02231 04/3/2024 15/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 17.050

79 HĐ9424000133 83B00778 04/3/2024 12/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

80 HĐ9424000134 83B01078 04/3/2024 11/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

81 HĐ9424000135 83B01246 04/3/2024 08/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

82 HĐ9424000136 83B00880 04/3/2024 10/3/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

83 HĐ9424000137 83B01237 04/3/2024 10/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

84 HĐ9424000138 83B00795 04/3/2024 07/3/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

85 HĐ9424000139 83B01246 04/3/2024 05/3/2027 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16
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86 XT9424000174 83C02724 05/3/2024 15/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 58.580

87 HĐ9424000143 83B00499 06/3/2024 16/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

88 XT9424000180 83C02688 06/3/2024 15/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.900

89 HĐ9424000144 83H01033 07/3/2024 10/3/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

90 HĐ9424000145 83B00619 07/03/2024 13/03/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

91 HĐ9424000147 83B00882 07/03/2024 10/03/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

92 XT9424000186 83C03781 07/03/2024 12/02/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp mới phù hiệu xe tải 5.450

93 HĐ9424000148 83B01027 08/3/2024 31/12/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 34

94 XT9424000187 83C04777 11/3/2024 15/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 5.850

95 HĐ9424000149 83F00057 11/3/2024 15/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 40

96 HĐ9424000150 83F00241 11/3/2024 19/03/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

97 HĐ9424000151 83B00758 11/3/2024 16/03/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

98 HĐ9424000153 83B00545 13/3/2024 25/03/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 29

99 HĐ9424000154 83B00641 13/3/2024 25/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

100 XT9424000190 83C02267 13/3/2024 20/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 15.300

101 XT9424000191 83C07159 13/3/2024 25/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 7.000

102 HĐ9424000156 95B00091 13/3/2024 20/3/2026 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 26

103 HĐ9424000157 83B01267 13/3/2024 19/03/2026 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

104 HĐ9424000158 83B01197 13/3/2024 20/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

105 XT9424000192 83C06238 13/3/2024 18/3/2025 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.250

106 XT9424000193 83C04906 14/3/2024 17/3/2026 Xe tải Công ty TNHH Sơn Phụng Cấp lại phù hiệu xe tải 4.550

107 HĐ9424000098 83F00004 20/02/2024 23/02/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

108 XT9424000135 83H00576 22/02/2024 02/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 17.600

109 ĐK9424000005 83H00566 23/02/2024 03/03/2026 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 1.500

110 HĐ9424000118 83F00070 26/02/2024 07/03/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 30

111 ĐK9424000009 83H00594 28/02/2024 05/03/2026 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 1.500

112 ĐK9424000010 83H00345 28/02/2024 02/03/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.056

BĐ-03, DDA, KDC Minh Châu, phường 

7, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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113 XT9424000149 83H00501 28/02/2024 04/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 3.050

114 ĐK9424000011 83H00568 29/02/2024 05/03/2026 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.000

115 ĐK9424000012 83H00635 29/02/2024 05/03/2026 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.000

116 ĐK9424000013 83H00512 29/02/2024 05/03/2026 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 15.000

117 HĐ9424000127 83B01490 29/02/2024 03/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

118 HĐ9424000128 83F00286 29/02/2024 07/03/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

119 HDĐ9424000130 83B00520 01/3/2024 07/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 41

120 XT9424000169 83H00683 04/3/2024 15/3/2026 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 2.450

121 XT9424000173 83H00800 04/3/2024 13/3/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 5.950

122 HĐ9424000131 83F00171 04/3/2024 10/3/2027 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

123 HĐ9424000132 83B01172 04/3/2024 16/3/2028 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

124 XT9424000177 67H00480 05/3/2024 07/3/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp mới phù hiệu xe tải 7.250

125 XT9424000178 83C03704 05/3/2024 10/3/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 4.650

126 HĐ9424000142 83B00993 05/3/2024 10/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 44

127 XT9424000179 83C09797 06/3/2024 11/3/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 810

128 XT9424000183 83C03707 07/03/2024 12/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 15.000

129 XT9424000184 83C04626 07/03/2024 12/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 2.340

130 XT9424000185 83H00602 07/03/2024 12/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 5.700

131 ĐK9424000014 95C01936 11/3/2024 16/03/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 14.500

132 ĐK9424000015 95C01883 11/3/2024 16/03/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 14.500

133 XT9424000189 95C00348 11/3/2024 16/03/2025 Xe tải Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe tải 12.900

134 ĐK9424000016 83H00261 11/3/2024 15/03/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 14.656

135 ĐK9424000017 83H00237 13/3/2024 22/03/2025 Xe đầu kéo Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp lại phù hiệu xe đầu kéo 14.856

136 HĐ9424000160 68B01111 13/3/2024 18/3/2025 Xe hợp đồng đỏ Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 41

137 HĐ9424000161 83B01042 13/3/2024 18/3/2025 Xe hợp đồng xanh Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

138 XT9424000119 83C02085 19/02/2024 29/02/2025 Xe tải HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe tải 13.000

139 HĐ9424000095 83G00017 20/02/2024 29/02/2025 Xe hợp đồng đỏ HTX DVVT Thống Nhất Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 7
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140 CĐ9424000027 83B00861 20/02/2024 29/02/2025
BX Ngã Năm - BX Phú Chánh (BD)

Xe tuyến cố định HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố định 40

141 CĐ9424000026 51B29986 20/02/2024 20/02/2025
BX Ngã Năm - BX Lam Hồng (BD)

Xe tuyến cố định HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe tuyến cố định 40

142 HĐ9424000114 83B01298 23/02/2024 29/02/2025 Xe hợp đồng đỏ HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

143 CĐ9424000029 65B00204 28/02/2024 02/03/2025Tuyến Vĩnh Châu (Sóc Trăng) - Bến Cát (Bình Dương) và ngược lạiXe tuyến cố định HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe tải 40

144 XT9424000176 83C07975 05/3/2024 15/3/2025 Xe tải HTX DVVT Thống Nhất Cấp lại phù hiệu xe tải 6.000

145 HĐ9424000141 94B00457 05/3/2024 15/3/2025 Xe hợp đồng đỏ HTX DVVT Thống Nhất Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 29

146 XT9424000181 83C05754 07/3/2024 15/3/2025 Xe tải HTX DVVT Thống Nhất Cấp mới phù hiệu xe tải 5.400

147 XT9424000182 83G00036 07/3/2024 15/3/2025 Xe tải HTX DVVT Thống Nhất Cấp mới phù hiệu xe tải 705

148 XT9424000161 83C01970 01/3/2024 06/3/2025 Xe tải HTX DVVT Thủy Bộ
ố 376, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Cấp mới phù hiệu xe tải 13.000
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